	BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP......
	Mẫu B03a-TST
(Ban hành kèm theo Quyết định số 948/QĐ-BHXH ngày 05/6/2023 của BHXH Việt Nam)


BÁO CÁO TỔNG HỢP
Tình hình chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
Tháng ... năm ...
	TT
	Loại nợ
	Số đơn vị
	Số lao động
	Tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
	Lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số
	BHXH
	BHYT
	BHTN
	BHTNLĐ, BNN
	Tổng số
	BHXH
	BHYT
	BHTN
	BHTNLĐ, BNN
	

	
	
	
	
	
	Quỹ HTTT
	Quỹ ÔĐTS
	
	
	
	
	Quỹ HTTT
	Quỹ ÔĐTS
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	I. Đơn vị, đối tượng đóng
	
	
	= 1 + 2 + 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chậm đóng dưới 1 tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chậm đóng từ 1 đến dưới 3 tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chậm đóng từ 3 tháng trở lên, trong đó:
	
	= 3.1 + ... + 3.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Từ 6 tháng đến dưới 12 tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Từ 36 tháng đến dưới 48 tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Từ 48 tháng đến dưới 60 tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7
	Từ 60 tháng trở lên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Tham gia BHYT do NSNN đóng, hỗ trợ đóng; tự đóng
	= 1+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đối tượng đóng, hỗ trợ khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	NSNN đóng, hỗ trợ theo quy định, hỗ trợ thêm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Tham gia BHXH tự nguyện
	
	
	
	= 1+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hỗ trợ khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	NSNN hỗ trợ theo quy định, hỗ trợ thêm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. Trong đó:
	
	
	
	= 1+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chậm đóng khó thu
	
	
	
	= 1.1 + ... + 1.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Tạm ngừng SXKD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Không còn hoạt động KD tại địa chỉ đã đăng ký
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Đã Phá sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Đang làm thủ tục phá sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Đang làm thủ tục giải thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Không có người đại diện theo pháp luật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tạm dừng đóng vào quỹ HTTT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	= I + II + III
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	………., ngày ... tháng ... năm ..…...
Giám đốc BHXH tỉnh
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


HƯỚNG DẪN LẬP
Báo cáo tổng hợp tình hình chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu B03a-TST)
a) Mục đích: tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thu tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của các đơn vị để theo dõi; đôn đốc thu hồi...

b) Căn cứ lập: thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (mẫu C12-TS) của từng đơn vị; Báo cáo tổng hợp tình hình chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (mẫu B03a-TS), Bảng tổng hợp đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ngân sách nhà nước hỗ trợ (Mẫu B09-TS) của BHXH huyện.

c) Trách nhiệm lập: cơ quan BHXH tỉnh

d) Thời gian lập: hằng tháng

đ) Phương pháp lập: Tổng hợp từ mẫu B03a-TS của BHXH huyện trên phần mềm quản lý vào từng chỉ tiêu tương ứng.

